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Lớp 5......
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

      Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình? 
A. Đĩa cứng


        B. Bộ xử lí

C. Màn hình

D. Chuột máy tính


Câu 2: Khi sử dụng công cụ vẽ hình elip, em cần thêm thao tác nào để được hình tròn? 

A. Ctrl                    B. Caps Locks

      C . Shift
               D. Không phím nào.

Câu 3:  Trong Microsoft Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Màu xanh

   B. Màu vàng

   C. Màu tím

   D. Màu đỏ
Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Cùng học toán lớp 5? 
  A.     [image: image1.png]


             
      B. [image: image2.png]i
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 C. [image: image3.png]


                 D.  [image: image4.png]e—



 
Câu 5: Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay?
  A. Hàng phím trên.
                                            C. Hàng phím cơ sở.

  B. Hàng phím dưới.                                
             D. Hàng phím số.

Câu 6 : Kí tự đặc biệt nằm ở khu vực nào trên bàn phím 

  A. Hàng phím trên


                           C. Hàng phím số

  B. Bên phải bàn phím

                                      D. Đáp án B và C
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1:(1đ) Chọn và điền từ thích hợp vào chỗ trống?
         Để khởi động một chương trình, em .........................  vào ............................................  của chương trình đó trên..........................................................................................................
Câu 2:(2đ)  Hãy nêu các bước lưu kết quả làm việc trên máy tính: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Câu 3:(1đ)  Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu: 
A. Phím Enter dùng để gõ ............................. và kết thúc đoạn văn bản;

B. Giữa hai từ cần gõ ......................................dấu cách.

Họ và tên GV coi:..................................................................................................................... 
Họ và tên GV chấm:.................................................................................................................
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Lớp 5......
III. PHẦN THỰC HÀNH: (3 điểm)

Câu 1: (1đ) Tạo cây thư mục ghi rõ tên lớp và họ tên của em trong ổ đĩa D.
Câu 2: (2đ) Gõ đoạn thơ và sau đó lưu đoạn thơ vào thư mục mà em đã tạo ra. 




ĐƯA CƠM CHO MẸ ĐI CÀY







Sáng tác: Hàn Ngọc Bích

Mặt trời soi rực rỡ



Mẹ ăn cơm cho nóng


Gió lùa tóc em bay



Mà để trâu cho con chăn


Giỏ cơm trên tay


          Mai đây lúa thơm xóm, thơm làng


Em đưa cơm cho mẹ em đi cày

Lúa thơm lừng cả bàn tay


Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay



Là thơm nắng hôm nay


Trời trưa vừa tròn bóng

          Khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.
Họ và tên GV coi:....................................................................................................................

Họ và tên GV chấm:................................................................................................................. 
                             BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).

(Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)
	1 – B
	2 – C
	3 - B 

	4 – D
	5 – C
	6 - C


II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nháy đúp chuột, biểu tượng, màn hình.
	  1.0

	2
	Nháy vào hình tam giác đen nhỏ trong ô Save in rồi chọn biểu tượng đĩa chứa thư mục em cần lưu kết quả.
	  1.0

	
	Nháy đúp chuột trên biểu tượng của thư mục.
	   0.5

	
	Gõ tên tệp và nhấn Save (hoặc nhấn Enter).
	   0.5

	3
	A - Xuống dòng; B – một
	   1.0


III. PHẦN THỰC HÀNH: (3 điểm)

Câu 1. Vẽ và tô màu theo đúng yêu cầu được: (2 điểm)
Câu 2: Gõ và trình đúng theo yêu cầu được: 1 điểm.

Đề chính thức





Điểm





Đề chính thức





Điểm














